
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ AN GIANG 

 

Số: 725/QĐ-TCĐN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

An Giang, ngày 22 tháng 4 năm 2026 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành chương trình đào tạo trình độ trung cấp và trình độ cao đẳng  

(Theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ) 
  

           HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ AN GIANG 

 

Căn cứ quyết định số 1982/QĐ-TTg ngày 18/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc phê duyệt khung trình độ quốc gia Việt Nam; 

Căn cứ Thông tư số 12/2017/TT-BLĐTBXH, ngày 20/04/2017 của Bộ trưởng Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu 

năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao 

đẳng; 

Căn cứ Thông tư số 41, 44, 45, 46, 47, 48, 51, 55/2018/TT-BLĐTBXH, ngày 

28/12/2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định khối lượng kiến thức 

tối thiểu, yêu cầu năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung 

cấp, trình độ cao đẳng; 

Căn cứ Thông tư số 22/2019/TT-BLĐTBXH, ngày 23/12/2019 của Bộ trưởng 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu 

cầu năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ 

cao đẳng; 

Căn cứ Thông tư số 04/2022/TT-BLĐTBXH của Bộ trưởng Bộ Lao động 

Thương binh và Xã hội quy định việc tổ chức đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao 

đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ; 

Căn cứ Thông tư số 04/2023/TT-BLĐTBXH của Bộ trưởng Bộ Lao động, 

Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2017/TT-

BLĐTBXH ngày 20 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và 

Xã hội quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt 

được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng; 

Căn cứ Thông tư số 01/2024/TT-BLĐTBXH, ngày 19/2/2024 của Bộ trưởng Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về quy trình xây dựng, thẩm định và ban 

hành chương trình đào tạo; tổ chức biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng 

giáo trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng; 

Căn cứ Quyết định số 3073/QĐ-CĐN, ngày 31/8/2021 của Hiệu trưởng Trường 

Cao đẳng nghề An Giang về việc ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của Trường 

Cao đẳng nghề An Giang; 

Căn cứ Kế hoạch số 84/QĐ-CĐN ngày 16/1/2026 của Hiệu trưởng trường Cao 



đẳng nghề An Giang về tổ chức thẩm định chương trình đào tạo trình độ trung cấp, 

trình độ cao đẳng;  

Căn cứ vào biên bản họp Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo trình độ 

trung cấp, trình độ cao đẳng;  

Theo đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo – Nghiên cứu khoa học. 

      QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này chương trình đào tạo của 15 

ngành/nghề trình độ trung cấp và 16 ngành/nghề trình độ cao đẳng (có danh sách đính 

kèm). 

Điều 2. Chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng được thực 

hiện tuyển sinh từ năm 2026. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.  

Điều 3. Phòng Đào tạo - Nghiên cứu khoa học, các phòng, khoa có liên quan 

chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

Nơi nhận:  
- BGH; 

- Các phòng, khoa; 

- Lưu VT, ĐTNCKH, ntkhoang. 

 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Hải 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ AN GIANG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH 

Chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng 

(Ban hành kèm theo Quyết định số  725/QĐ-TCĐN ngày 22 tháng 4 năm 2026 

của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề An Giang) 

 

STT 
NGÀNH/ NGHỀ  

(Tên tiếng Việt) 

NGÀNH/ NGHỀ  

(Tên tiếng Anh) 

Mã nghề 

Cao đẳng Trung cấp 

1 Điện công nghiệp Industrial electrics 6520227 5520227 

2 
Kỹ thuật máy lạnh và điều 

hòa không khí  

Air – condition and climate 

technology 
6520205 5520205 

3 Kỹ thuật xây dựng 
Constructional engineering 

technology 
6580201 5580201 

4 
Công nghệ kỹ thuật kiến 

trúc 
Architecture engineering 6510101 - 

5 Họa viên kiến trúc Architecture painting - 5580102 

6 Công nghệ ô tô 
Automobile production 

engineering 
6510216 5510216 

7 Cắt gọt kim loại Metal cutting  6520121 5520121 

8 Lắp đặt thiết bị cơ khí  
Mechanical equipment 

assembly 
6520113 5520113 

9 Cơ điện tử Mechatronics - 5520263 

10 
Công nghệ kỹ thuật điều 

khiển và tự động hóa 
Automotive engineering 6510305 - 

11 Cơ khí xây dựng Construction mechatronics 6520198 - 

12 Quản trị mạng máy tính 
Computer network 

administration 
6480209 - 

13 Lập trình máy tính Computer programming 6480207 - 

14 
Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp 

máy tính 

Computer repair and 

installation technique 
6480102 5480102 

15 Tin học ứng dụng  Applied informatics - 5480205 



STT 
NGÀNH/ NGHỀ  

(Tên tiếng Việt) 

NGÀNH/ NGHỀ  

(Tên tiếng Anh) 

Mã nghề 

Cao đẳng Trung cấp 

16 Thiết kế đồ họa Graphic design - 5210402 

17 Quản trị nhà hàng Restaurant operation 6810206 - 

18 Nghiệp vụ nhà hàng Restaurant operation - 5810206 

19 Quản trị khách sạn  Hotel management - 5810201 

20 Quản trị du lịch MICE  MICE tourism management 6810105 - 

21 Kế toán doanh nghiệp  Corporate accounting 6340302 5340302 

22 May thời trang Fashion apparel 6540205 5540205 
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